
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 24, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

16/11/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BỘT GIẶT VÀ HÓA MỸ PHẨM QUỐC TẾ

0107112806

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên ; 
- Sản xuất chất giống nhựa ; 
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; 
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm ; 
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: 
+ Dầu mỡ, 
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học, 
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, 
+ Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp, 

2029

3. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:
- Sản xuất bao bì từ plastic

2220

4. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

5. Sản xuất rượu vang 1102

6. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

7. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

8. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

9. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BỘT GIẶT VÀ HÓA MỸ PHẨM 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL SOAP POWDER AND 
CHEMISTRY COSMETIC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY BỘT GIẶT VÀ HÓA MỸ PHẨM QUỐC TẾ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn 
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5510

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất công nghiệp

4669

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ bột giặt và hóa mỹ phẩm

4772

13. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5610

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

15. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
- Đại lý

4610

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn bột giặt và hóa mỹ phẩm

4649

18. Vận tải bằng xe buýt 4920

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

23. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo 
quy định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

2/3Thời gian đăng từ ngày 17/11/2015 đến ngày 29/12/2015



STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGỤY 
PHAN 
CHUNG 

Nhà B2, phòng 105 
tập thể Phân Đạm, 
Phường Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

4.500.000.000 90,00 121384840

2 CHU GIA 
KIÊN

Tổ 12, Phường Trần 
Nguyên Hãn, Thành 
phố  Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam

500.000.000 10,00 122229602

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:
Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGỤY PHAN CHUNG Nam

10/08/1981 Kinh Việt Nam

121384840
01/12/2009 Công an Bắc Giang

Nhà B2, phòng 105 tập thể Phân Đạm, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Nhà B2, phòng 105 tập thể Phân Đạm, Phường Trần Nguyên Hãn, Thành phố  Bắc Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
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